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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐẠT CHỨNG NHẬN RAINFOREST ALLIANCE NĂM 2023 
 

STT Tên CH 
Loại hình 

chứng nhận 
Mã số CH Quốc gia 

Hiệu lực 
chứng 
nhận 

Thời gian 
đánh giá 

Sản phẩm 

1 
CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT VÀ 
DỊCH VỤ TAM BA 

Multi-farm RA_00014302105 Việt Nam 
1/12/2022 - 
1/12/2023 

13-
14.01.2023 

Cà phê 

2 
LONG BINH 
BRANCH-OLAM 
SPICES 

Farm-Chain RA_00023982107 Việt Nam 
01/02/2023-
31/01/2024 

21-
24/02/2023 

Tiêu 

3 

Long Binh Branch 
of Olam Vietnam 
LTD 
2nd Group With 
Griffith Foods 

Farm-Chain RA_00026692108 Việt Nam 
01/02/2023-
31/01/2024 

15-
18/02/2023 

Tiêu 

4 
SIMEXCO 
DAKLAK 

Farm-Chain RA_00026582108 Việt Nam 
25/01/2023-
25/01/2024 

04-
06/01/2023 

Tiêu 

5 
VIETSPICES 
CORPORATION 

Farm-Chain RA_00033142108 Việt Nam 
1/12/2022 - 
1/12/2023 

05 - 
11/01/2023 

Tiêu 

6 
CAT QUE-LAO 
SOLE CO.,LTD 

Farm-Chain RA_00016102106 Việt Nam 
1/10/2022 - 
1/10/2023 

12-
16/01/2023 

Cà phê 

7 
CONG TY TNHH 
TM PHUC MINH 

Chain RA_00010342105 Việt Nam 
22/01/2023 

- 
22/01/2026 

9/2/2023 Cà phê 

8 

Chi nhánh Tổng 
công ty Cà phê Việt 
Nam 
- Công ty TNHH 
MTV Trung Tâm 
XNK Vinacafe 

Chain RA_00032952108 Việt Nam 
25/01/2023 

- 
25/01/2026 

17/02/2023 Cà phê 

9 INTIMEX GROUP Chain RA_00076152201 Việt Nam 
15/03/2023 

- 
15/03/2026 

15 - 
16/02/2023 

Cà phê 

10 
Kien Thuan 
General Services 
Cooperative 

Farm RA_00026702108 Việt Nam 
20/03/2023 

- 
19/03/2024 

18 - 
20/04/2023 

Chè 

11 

DK COMMODITY 
COMPANY 
LIMITED 
Joint Sustainability 
Program with 
Terova Inc. 

Farm-Chain RA_00025612108 Việt Nam 
26/12/2022 

- 
26/12/2023 

21 - 
25/02/2023 

Tiêu 

12 
GOLDEN COFFEE 
JOINT STOCK 
COMPANY 

Chain RA_00047412110 Việt Nam 
29/03/2023 

- 
29/03/2026 

2/28/2023 Cà phê 

13 
L'AMANT 
INTERNATIONAL 
CORPORATION 

Chain RA_00129162302 Việt Nam 
03/03/2023 

- 
03/03/2026 

3/3/2023 Cà phê 

14 
Phuc Khoa 
Cooperative 

Farm RA_00008052105 Việt Nam 
29/12/2022 

- 
28/12/2023 

8 - 
10/3/2023 

Chè 
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15 
PHUCSINH 
CORPORATION 

Chain RA_00048322110 Việt Nam 
20/03/2023 

- 
20/03/2026 

20/03/2023 Cà phê 

16 
Tin Thanh Dat Joint 
Stock Company 

Farm-Chain RA_00003212104 Việt Nam 
15/10/2022 

- 
15/10/2023 

28/02/2023 
- 

02/03/2023 
Cà phê 

17 

Phuc Thinh Export 
Import Investment 
Corporation 
Joint Project with 
Jayanti Herbs & 
Spice Co., Ltd 

Farm-Chain RA_00068432112 Việt Nam 
30/01/2023 

- 
29/01/2024 

14 - 
17/03/2023 

Chè 

18 
Tata Coffee 
Vietnam Company 
Limited 

Chain RA_00044482109 Việt Nam 
04/03/2023 

- 
03/03/2026 

7/4/2023 Cà phê 

19 
TỔNG CÔNG TY 
CÀ PHÊ VIỆT NAM 
(VINACAFE) 

Chain RA_00085892203 Việt Nam 
07/04/2023 

- 
06/04/2026 

22/03/2023 Cà phê 

20 
IGUACU VIET 
NAM LIMITED 
COMPANY 

Chain RA_00113712208 Việt Nam 
29/03/2023 

- 
28/03/2026 

29 - 
30/03/2023 

Cà phê 

21 
Binh Minh Services 
Trading Production 
Cooperative 

Farm RA_00064212112 Việt Nam 
30/01/2023 

- 
29/01/2024 

06 - 
08/04/2023 

Tiêu 

22 
NAM ANH IMPORT 
EXPORT JSC 

Chain RA_00018652106 Việt Nam 
12/07/2023 

- 
11/07/2026 

20/07/2023 Cà phê 

23 

BINH THUAN TEA 
Limited 
Liability Company 
(LLC) 

Farm RA_00026132108 Việt Nam Không cấp 
20 - 

22/06/2023 
Chè 

24 
Kien And Kien 
Company Limited 

Farm-Chain RA_00043712109 Việt Nam 
06/06/2023 

- 
05/06/2026 

07 - 
09/09/2023 

Chè 

25 
Hợp Tác Xã Ea 
Tân 

Farm-Chain RA_00019252107 Việt Nam 
01/11/2023 

- 
31/10/2026 

06 - 
11/09/2023 

Cà phê 

26 
CatQue Trading 
and Production 
Co., Ltd 

Farm-Chain RA_00003262104 Việt Nam 
01/10/2023 

- 
30/09/2026 

11 - 
19/09/2023 

Cà phê 

27 Simexco Farm-Chain RA_00000432103 Việt Nam 
01/10/2023 

- 
30/09/2026 

13 - 
20/09/2023 

Cà phê 

28 
Tin Thanh Dat Joint 
Stock Company 

Farm-Chain RA_00003212104 Việt Nam 
15/10/2023 

- 
14/10/2026 

18 - 
21/09/2023 

Cà phê 

29 
Viet Duc Coffee 
Co.Ltd 

Farm-Chain RA_00014272105 Việt Nam 
01/10/2023 

- 
30/09/2026 

27 - 
29/09/2023 

Cà phê 

30 
VINH HIEP 
COMPANY 
LIMITED 

Farm-Chain RA_00014282105 Việt Nam 
01/10/2023 

- 
30/09/2026 

25 - 
30/09/2023 

Cà phê 

31 
COFFEIN 
COMPAGNIE 
VIETNAM CO. LTD 

Chain 
(Surveillance 

1) 
RA_00028732108 Việt Nam 

18/08/2022 
- 

17/08/2025 
7/9/2023 Cà phê 

32 
DAKMAN 
VIETNAM LIMITED 

Farm-Chain RA_00010072105 Việt Nam 
16/10/2023 

- 
15/10/2026 

11 - 
16/09/2023 

Cà phê 

33 
CÔNG TY CỔ 
PHẦN PHÚC SINH 

Farm-Chain RA_00015632106 Việt Nam 
01/11/2023 

- 
31/10/2026 

02 - 
07/10/2023 

Cà phê 



34 
Doanh nghiệp Tư 
nhân Toàn Hằng 

Farm-Chain RA_00009132105 Việt Nam 
01/11/2023 

- 
31/10/2026 

10 - 
13/10/2023 

Cà phê 

35 
Gia Lai Son Huyen 
Phat One Member 
Limited Company 

Farm-Chain RA_00131732303 Việt Nam 
15/10/2023 

- 
14/10/2026 

02 - 
04/10/2023 

Cà phê 

36 
CÔNG TY CỔ 
PHẦN PHÚC SINH 
SƠN LA  

Farm-Chain RA_00014842106 Việt Nam 
01/10/2023 

- 
30/09/2026 

09 - 
14/10/2023 

Cà phê 

37 
Olam Vietnam 
Limited 

Farm RA_00011332105 Việt Nam 
01/11/2023 

- 
31/10/2026 

16 - 
20/10/2023 

Cà phê 

38 

Somxay Chalern 
Songserm 
Karnkased Sole 
Co., Ltd 

Farm RA_00101572205 Lào 
01/10/2023 

- 
30/09/2026 

22 - 
25/11/2023 

Cà phê 

39 
Mercafe Vietnam 
Co. Ltd, (4) 

Farm-Chain RA_00142622307 Việt Nam 
01/10/2023 

- 
30/09/2026 

25 - 
28/10/2023 

Cà phê 

40 
Tam Trinh Coffee 
Import-Export 
Company Ltd 

Farm-Chain RA_00009902105 Việt Nam 
01/11/2023 

- 
31/10/2026 

11 - 
13/10/2023 

Cà phê 

41 
Neumann Gruppe 
Vietnam Ltd 

Farm-Chain RA_00011342105 Việt Nam 
01/10/2023 

- 
30/09/2026 

25 - 
29/09/2023 

Cà phê 

42 
BAO ANH CO., 
LTD. 

Farm RA_00011282105 Việt Nam 
01/11/2023 

- 
31/10/2026 

24 - 
28/10/2023 

Cà phê 

43 
CÔNG TY TNHH 
MTV MINUDO 
FARM-CARE 

Farm RA_00010552105 Việt Nam 
01/11/2023 

- 
31/10/2026 

17 - 
19/10/2023 

Cà phê 

44 
Nam Long 
Company Limited 

Chain 
(Surveillance 

1) 
RA_00032922108 Việt Nam 

 30/09/2022 
- 

29/09/2025 

14 - 
15/09/2023 

Chè 

45 
Iasao1 Coffee 
Company Branch 
belong to Vinacafe 

Farm-Chain RA_00007292105 Việt Nam 
01/11/2023 

- 
31/10/2026 

25 - 
27/10/2023 

Cà phê 

46 
CONG TY TNHH 
XNK HOA TRANG 
GIA LAI 

Farm-Chain RA_00015622106 Việt Nam 
01/11/2023 

- 
31/10/2026 

19 - 
24/10/2023 

Cà phê 

47 
NGUYEN HUY 
HUNG COFFEE 
LLC 

Farm RA_00137932305 Việt Nam 
15/10/2023 

- 
14/10/2026 

14 - 
16/11/2023 

Cà phê 

48 
DETECH COFFEE 
JOINT STOCK 
COMPANY 

Farm RA_00140472306 Việt Nam 
01/09/2023 

- 
31/08/2026 

27/10 - 
01/11/2023 

Cà phê 

49 
CONG TY CO 
PHAN TAP DOAN 
MINH TIEN -MTG 

Farm-Chain RA_00017182106 Việt Nam 
01/10/2023 

- 
30/09/2026 

15 - 
22/11/2023 

Cà phê 

50 Nhu Tung Co., Ltd Farm RA_00001692104 Việt Nam 
01/10/2023 

- 
30/09/2026 

30/10 - 
01/11/2023 

Cà phê 

51 
Intimex Daknong 
JSC 

Farm-Chain RA_00097152204 Việt Nam 
15/09/2023 

- 
14/09/2026 

06 - 
10/11/2023 

Cà phê 

52 
Sucden Coffee 
Vietnam 

Farm-Chain RA_00015612106 Việt Nam 
01/11/2023 

- 
31/10/2026 

14 - 
18/11/2023 

Cà phê 



53 

Branch of Vietnam 
coffee Corporation 
- 706 Coffee 
Company 

Farm  RA_00014812106 Việt Nam 
15/10/2023 

- 
14/10/2026 

18 - 
21/10/2023 

Cà phê 

54 
Quang Minh Coffee 
Trading Joint Stock 
Company 

Farm-Chain RA_00017842106 Việt Nam 
01/11/2023 

- 
31/10/2026 

24 - 
27/10/2023 

Cà phê 

55 

VOLCAFE VIET 
NAM CO., LTD 
(LAM DONG 
BRANCH) 

Farm-Chain RA_00003232104 Việt Nam 
01/11/2023 

- 
31/10/2026 

21 - 
25/11/2023 

Cà phê 

56 
VOLCAFE VIET 
NAM CO., LTD 
(GIA LAI BRANCH) 

Farm-Chain RA_00015112106 Việt Nam 
01/11/2023 

- 
31/10/2026 

04/12 - 
08/12/2023 

Cà phê 

57 

VOLCAFE VIET 
NAM CO., LTD 
(DAKNONG 
BRANCH) 

Farm-Chain RA_00008132105 Việt Nam 
01/11/2023 

- 
31/10/2026 

27/11 - 
01/12/2023 

Cà phê 

58 
BRANCH OF 
INTIMEX GROUP 
JSC IN DAK MIL 

Farm-Chain RA_00007302105 Việt Nam 
01/11/2023 

- 
31/10/2026 

20 - 
23/11/2023 

Cà phê 

59 
INTIMEX BUON 
MA THUOT 

Farm-Chain RA_00010322105 Việt Nam 
01/11/2023 

- 
31/10/2026 

27/11 - 
02/12/2023 

Cà phê 

60 

Thao Nguyen 
Agricultural 
Products Limited 
Company 

Farm-Chain RA_00010512105 Việt Nam 
01/11/2023 

- 
31/10/2026 

13 - 
16/11/2023 

Cà phê 

61 
Công ty TNHH Sản 
xuất và Dịch vụ 
Tam Ba 

Farm RA_00014302105 Việt Nam 
01/12/2023 

- 
30/11/2026 

08 - 
09/12/2023 

Cà phê 

62 

AGREXPORT 
JOINT STOCK 
COMPANY 
(AGREXPORT 
JSC) 

Farm-Chain RA_00105202206 Việt Nam 
15/10/2023 

- 
14/10/2026 

12 - 
15/12/2023 

Cà phê 

63 
INTIMEX BAO LOC 
JOIN STOCK 
COMPANY 

Farm-Chain RA_00029092108 Việt Nam 
01/11/2023 

- 
31/10/2026 

11 - 
14/12/2023 

Cà phê 

64 
Lao Minh Tien 
Coffee Sole 
Co.,LTD 

Farm RA_00143412308 Lào 
01/10/2023 

- 
30/09/2026 

12 - 
16/12/2023 

Cà phê 

65 
CÔNG TY CÀ PHÊ 
IASAO 2 

Farm-Chain RA_00003252104 Việt Nam 
01/11/2023 

- 
31/10/2026 

12 - 
15/12/2023 

Cà phê 

66 
Olam Vietnam 
Limited 

Chain 
(Surveillance 

1) 
RA_00020992107 Việt Nam 

 08/10/2022 
- 

07/10/2025 
12/10/2023 Cà phê 

67 
Ngon Coffee 
Company Limited 

Chain 
(Surveillance 

1) 
RA_00032372108 Việt Nam 

 29/12/2022 
- 

28/12/2025 
19/12/2023 Cà phê 

68 
VIETSPICES 
CORPORATION 

Farm RA_00033142108 Việt Nam 
01/12/2023 

- 
30/11/2026 

19-
24/12/2023 

Tiêu 

69 SImexo Daklak  Farm-Chain RA_00026582108 Việt Nam 
25/01/2024-
24/01/2027 

15-
18/01/2023 

Tiêu 



70 
Nhat Quang Import 
Export Trading 
Company Limited 

Chain RA_00148992311 Việt Nam 
22/12/2023-
21/12/2026 

22/12/2023 Cà phê 

71 

BENTRE IMPORT 
EXPORT JOINT - 
STOCK 
CORPORATION 

Farm RA_00141672307 Việt Nam 
25/12/2023-
24/12/2026 

25-
28/12/2023 

Dừa 

 
Tp. Buôn Ma Thuột, ngày 01 tháng 01 năm 2024 

Phòng Chứng nhận 

 


